
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 71 7004 SSD độ III/VMC MLT, RT, ĐS

17 2 48 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 43 2002 NXTC 14tuần

18 4 20 ĐT U hạ vị 20cm, TD UBT

18 5 47 0010 UXTC + UBT (T) 5cm

18 6 42 0000 NXTC 14tuần

19 7 50 0010 UXTC 20cm hoại tử

19 8 48 ĐT UXTC 16 tuần

19 9 48 3003 UBT (T) 9 cm

19 11 47 ĐT UXTC 14 tuần

19 12 44 2012 UXTC 14 tuần

20 13 61 ĐT UBT (T) 5 cm

20 14 50 3003 UXTC 8cm

20 15 45 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (T) 6cm

3 0 0

3 0 0

17 1 50 ĐT UXTC 18 tuần

17 2 45 0000 UXTC 16 tuần

17 3 44 3003 LNMCơ TC

17 4 30 2022 NXTC 16tuần

18 5 57 5005 TSPTĐHNMTC

18 6 45 ĐT UXTC 16 tuần

18 7 32 ĐT NXTC 12tuần H.HIỆP + ÁI + KIM PHỤNG.SB

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NGÔ PHỤNG.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + NGÔ PHỤNG.SB

H.HIỆP + ÁI + KIM PHỤNG.SB

H.HIỆP + ÁI + KIM PHỤNG.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + PHÚ.SB

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

THU HÀ 2 + KHÁNH HÒA.SB + HƢNG.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƢ4 + KHEN.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

M.TUẤN.BM + Q.HƢƠNG + PHONG.SB

M.TUẤN.BM + Q.HƢƠNG + PHONG.SB

M.TUẤN.BM + Q.HƢƠNG + PHONG.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + PHÚ.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT + HUYỀN.SB (S)

BS SẢN A + ÁI HÒA.SB + HỢP.SB(C)

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRẦN NHUNG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRẦN NHUNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP (T)

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 27/10/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

TRƢƠNG THỊ ÚT

BN SẢN A

TRƢƠNG THỊ PHÂN

LÊ THỊ HƢỞNG

NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN

TRÌNH XUÂN HÒA

LÝ THỊ HỒNG PHƢƠNG

LÊ THỊ KIM HÀ

LÊ THỊ KIỀU NGA

TRẦN THỊ PHƢỢNG

HỒ THỊ LIÊN

VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC QUYỀN

DƢƠNG THỊ BÔNG

TRẦN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THU BA

TRẦN THỊ TUYẾT LAN

PHẠM THỊ HOA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ MƢỜI

PHẠM THỊ KIM DUNG

HÀ THỊ BÍCH HẰNG

7473

7420

7413

7507

7407

7409

7412

7418

SHC

5001 B

7502

7445

7506

7449

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7400

7346

7402

7367

PM

Ngày: 21/10/2013 

Ngày: 22/10/2013 

7501

7032

7512

7372



19 8 53 2012 UXTC 14 tuần

19 9 40 2002 UXTC 14 tuần

19 10 30 1011 NXTC 14tuần

20 11 24 ĐT U hạ vị 9cm

20 12 22 0000 U hạ vị 14cm, TD UBT

20 13 37 2002 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 1001 UBT (T) 6 cm/Lao phổi cũ, suy kiệt

17 2 46 3013 K Buồng trứng gđ IIA

17 3 49 4014 UXTC 16 tuần

18 4 81 120011 UXTC có cuống

18 5 43 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần TNTC

18 6 44 ĐT
UXTC 14 tuần

18 7 39 2002 NXTC 16tuần

19 8 75 5005 UBT (P) 8cm

19 9 49 3013 UXTC 14 tuần

20 10 53 ĐT U hạ vị (trên rốn)

20 11 46 3003 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

20 12 39 ĐT NXTC 14tuần

13 41 3003 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 42 5025 U hạ vị  21cm

17 2 50 2002 UXTC 16 tuần thoái hóa

17 3 49 0000 UXTC 4 tháng

17 4 45 2002 NXTC 10 cm

18 5 26 0010 U bụng, TD UBT(quá rốn)

18 6 44 ĐT UXTC 18 tuần thoái hóa

18 7 44 1021 UXTC 14 tuần LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + RỠ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + RỠ.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÙI LINH.SB + LOAN.SB(S)

BS SẢN A + MẢNH.SB + MINH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + PHƢỢNG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + PHƢỢNG.SB

D.MINH + PHẠM TÀI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM TÀI + M CHÂU

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

BS SẢN A + THU THỦY.TT+ KIM.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + LÊ LINH.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN  

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai    

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT(Cắt TC+2PP+Sinh thiết MNL)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

PHẠM THỊ DUNG

LÊ THỊ THANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LAN

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ ÁI

HỒ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THÁI XUÂN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ THU TƢ

PHAN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ LOAN

BN SẢN A

CHÂU THỊ LỆ

HOÀNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ BÉ EM

PHAN NGỌC HUỲNH

PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ VẤN

HUỲNH THỊ THANH

HUỲNH THỊ GIỀNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ THU

NGUYỄN THỊ CHƠN

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

PHAN THỊ THANH TÂM

TRẦN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ MỸ NƢƠNG

7598

7510

7590

7607

7595

7179

7575

7540

7497

7559

7455

7437

7606

7498

7556

7538

7462

7395

7472

7463

7425

7423

7504

7384

7383

7489

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/10/2013 

Ngày: 24/10/2013 



19 8 23 ĐT UBT(P) 26cm

19 9 47 2002 UXTC 16 tuần

19 10 47 ĐT NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

T.HÒA + THƢ HƢƠNG + DIỆU NGA

T.HÒA + THƢ HƢƠNG + DIỆU NGA

T.HÒA + THƢ HƢƠNG + DIỆU NGA

BS SẢN A + NGÂN.SB + TÔ NGỌC.SB(S)

BS SẢN A+BẢO NGỌC.SB+NG. NHUNG.SB (C)Mổ lấy thai

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC

HUỲNH THỊ THU HƢƠNG

TRẦN LỆ THỦY

BN SẢN A

7553

7572

7609

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/10/2013 


